ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THCS TẠI TPHCM
	STT
	TRƯỜNG
	QUẬN

(HUYỆN)
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	1
	THCS Tân Bình
	Tân Bình
	39701732
	tanbinhtruongthcs@yahoo.com

	2
	THCS Ngô Sĩ Liên
	
	38442235
	thcs.ngosilien@yahoo.com.vn

	3
	THCS Âu Lạc
	
	39930502
	thcsaulac@yahoo.com.vn

	4
	THCS Nguyễn Gia Thiều
	
	38645699
	nguyengiathieu_tanbinh@yahoo.com.vn

	5
	THCS Quang Trung
	
	39714510
	quangtrungtb168a@gmail.com

	6
	THCS Lý Thường Kiệt
	
	38642349
	thcslythuongkiet9qtb@gmail.com

	7
	THCS Hoàng Hoa Thám
	
	38100374
	thcs_hoanghoatham@yahoo.com.vn

	8
	THCS Võ Văn Tần
	
	54348180
	vinhhung1958@yahoo.com

	9
	THCS Đặng Trần Côn
	Tân Phú
	105099
	dangtrancontanphu@vnn.vn

	10
	THCS Lê Lợi4
	
	38162476
	c2leloi.tanphu.tphcm@moet.edu.vn

	11
	THCS Võ Thành Trang
	
	38474393
	thcsvothanhtrang@gmail.com

	12
	THCS Phan Bội Châu
	
	62675714
	pbctanphu@gmail.com

	13
	THCS Lê Anh Xuân
	
	39786208
	c2leanhxuan.tanphu.tphcm@moet.edu.vn

	14
	THCS Đồng Khởi
	
	39733654
	c2dongkhoi.tanphu.tphcm@moet.edu.vn

	15
	THCS Tân Thới Hòa
	
	39619087
	truongtanthoihoa@gmail.com

	16
	THCS Hùng Vương
	
	39612245
	hcmhungvuong@gmail.com

	17
	THCS Thoại Ngọc Hầu
	
	22104181
	c2thoaingochau.tanphu.tphcm@moet.edu.vn

	18
	THCS Cầu Kiệu
	Phú  Nhuận
	39900585
	c2caukieu.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

	19
	THCS Độc Lập
	
	39953589
	c2doclap.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

	20
	THCS Ngô Tất Tố
	
	39915286
	c2ngotatto.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

	21
	THCS Ngô Mây
	
	38442665
	c2ngomayphunhuan.tphcm@moet.edu.vn

	22
	THCS Châu Văn Liêm
	
	38030923
	c2chauvanliem.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

	23
	THCS An Lạc
	Bình Tân
	38750943
	thcsal@yahoo.com.vn

	24
	THCS Bình Trị Đông
	
	37626717
	thcsbinhtridong062@c2btd.hcm.edu.vn

	25
	THCS Bình Hưng Hòa
	
	38869553
	thcsbhh@yahoo.com.vn

	26
	THCS Bình Trị Đông A
	
	37626883
	thcsbtda@gmail.com

	27
	THCS Tân Tạo
	
	38822180
	thcstantao@yahoo.com.vn

	28
	THCS Nguyễn An Khương
	Hóc Môn
	22167868
	c2nguyenankhuong.tphcm@moet.edu.vn

	29
	THCS Tam Đông 1
	
	38914557
	tamdong1.tphcm@moet.edu.vn

	30
	THCS Lý Chính Thắng 1
	
	37131841
	lychinhthang1@yahoo.com.vn

	31
	THCS Trung Mỹ Tây 1
	
	37182614
	c2trungmytay1.tphcm@moet.edu.vn

	32
	THCS Đông Thạnh
	
	37110623
	c2dongthanh.tphcm@moet.edu.vn

	33
	THCS Nguyễn Hồng Đào
	
	38914421
	thcsnguyenhongdao@yahoo.com.vn

	34
	THCS Đỗ Văn Dậy
	
	38914311
	c2dovanday.tphcm@moet.edu.vn

	35
	THCS Phan Công Hớn
	
	62530651
	c2phanconghon.tphcm@moet.edu.vn

	36
	THCS Tân Xuân
	
	38910067
	ea21_tanxuan@yahoo.com.vn

	37
	THCS Xuân Thới Thượng
	
	37135151
	c2xuanthoithuong.tphcm@moet.edu.vn

	38
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Gò Vấp
	38957075
	nvtroi_gv@yahoo.com.vn

	39
	THCS Nguyễn Văn Nghi
	
	22164396
	nguyennghi2001@yahoo.com.vn

	40
	THCS Quang Trung
	
	38944009
	thcsquangtrung2009@gmail.com

	41
	THCS Nguyễn Du
	
	62577523
	truongnguyendu2009@yahoo.com.vn

	42
	THCS Thông Tây Hội
	
	39965559
	thongtayhoi2008@gmail.com

	43
	THCS Phạm Văn Chiêu
	
	39871238
	truongphamvanchieu@gmail.com


	44
	THCS Phan Tây Hồ
	
	38948493
	phantayho_govap@yahoo.com.vn


	45
	THCS An Nhơn
	
	38953751
	truongannhon@gmail.com

	46
	THCS Tây Sơn
	Gò Vấp
	39964619
	tayson.govap@yahoo.com.vn

	47
	THCS Lý Tự Trọng
	
	39961077
	thcsltt.gv@gmail.com

	48
	THCS Gò Vấp
	
	39853049
	govap209@yahoo.com.vn

	
	Phòng Giáo dục Củ Chi

KP7, TT Củ Chi
	Củ Chi
	38920844
	PGDCuChi@moet.edu.vn


	49
	THCS Tân Phú Trung

310 QL22, ấp Đình, xã Tân Phú Trung
	
	3892214
	c2tanphutrungCuChi.tphcm@moet.edu.vn


	50
	THCS Tân Thông Hội

ấp Hậu, xã Tân Thông Hội
	
	37965283
	c2tanthonghoicuchi.tphcm@moet.edu.vn


	51
	THCS Phước Vĩnh An

ấp 5, xã Phước Vĩnh An
	
	37905399
	c2phuocvinhancuchi.tphcm@moet.edu.vn


	52
	THCS Phước Hiệp

Mỹ Khánh, ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp
	
	37916673
	c2phuochiepcuchi.tphcm@moet.edu.vn


	53
	THCS Thị Trấn

KP5, TT Củ Chi
	
	38921934
	c2thitrancuchi.tphcm@moet.edu.vn


	54
	Phòng Giáo dục Bình Thạnh

6 Phan Đăng Lưu, P.14, Q.Bình Thạnh
	Bình Thạnh


	35107854
	pgdbinhthanh@moet.edu.vn


	55
	THCS Lam Sơn

280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2
	
	35510401
	c2lamson.tphcm@moet.edu.vn


	56
	THCS Hà Huy Tập

7 Phan Đăng Lưu, P.3
	
	38412696
	c2hahuytap.tphcm@moet.edu.vn


	57
	THCS Trương Công Định

131 Đinh Tiên Hoàng, P.3
	
	38412368
	c2truongcongdinh.tphcm@moet.edu.vn


	58
	THCS Yên Thế

399 Lê Quang Định, P.5
	
	38941524
	c2yenthe.tphcm@moet.edu.vn


	59
	THCS Nguyễn Văn Bé

206 Nguyễn Văn Đậu, P.11
	
	38943586
	c2nguyenvanbe.tphcm@moet.edu.vn


	60
	THCS Rạng Đông

17 Ngô Đức Kế, P.12
	
	38430262
	c2rangdong.tphcm@moet.edu.vn


	61
	THCS Bình Lợi Trung

138A Nơ Trang Long, P.13
	
	35531928
	c2binhloitrung.tphcm@moet.edu.vn


	62
	THCS Lê Văn Tám

2 Phan Đăng Lưu, P.14
	
	38412337
	c2levantam.tphcm@moet.edu.vn


	63
	THCS Điện Biên

200 Điện Biên Phủ, P.17
	
	35128984
	C2dienbien.tphcm@moet.edu.vn


	64 
	THCS Phú Mỹ

120 Ngô Tất Tố, P.19
	
	38407579
	c2phumy.tphcm@moet.edu.vn

	65
	THCS Cửu Long

102 Ngô Tất Tố, P.22
	
	38991232
	c2cuulong.tphcm@moet.edu.vn


	66
	THCS Đống Đa

217 đường D2, P.25
	
	62580327
	c2dongda.Tphcm@moet.edu.vn


	67
	THCS Thanh Đa

Cạnh Lô L CX Thanh Đa, P.27
	
	35565939
	c2thanhda.tphcm@moet.edu.vn

	68
	THCS Cù Chính Lan

Cạnh Lô 11 cx Thanh Đa, P.27
	
	35566245
	c2cuchinhlan.tphcm@moet.edu.vn


	69
	THCS Bình Quới Tây

376A Bình Quới, P.28
	
	35564169
	c2binhquoitay.tphcm@moet.edu.vn


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


